	ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI 
NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN: Toán 7
Thời gian 120 phút không kể giao đề


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 6 điểm


Câu 1: Giá trị của x thỏa mãn và 




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: Cho tam giác ABC có AB = AC = 10cm, BC = 12cm. Vẽ trung tuyến AM của tam giác. Độ dài trung tuyến AM là:
A. 



		      B. 		   C. 			D. 




 Câu 3:  Cho tam giác ABC cân tại A, . Gọi I là giao điểm các tia phân giác  và . Số đo góc  là:




A. 		      B.  		              C. 			D. 




Câu 4: Cho tam giác có Tia phân giác của góc cắt tại I. Ta có:
A. 

			B. 

C. 			D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 5: Cho tam giác ABC có góc B bằng 450, góc C bằng 1200. Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD = 2CB. Góc ADB có số đo là:




A. 			B. 		C. 			D. 

Câu 6: Cho đa thức f(x) thỏa mãn điều kiện . Khẳng định nào sau đây là đúng.
A. Đa thức f(x) có nhiều nhất 2 nghiệm.	B. Đa thức f(x) vô nghiệm.
C. Đa thức f(x) có ít nhất 2 nghiệm.	D. Đa thức f(x) chỉ có 1 nghiệm

Câu 7: Tính giá trị biểu thức sau : 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Một đội sản xuất gồm 12 người làm xong công việc trong 10 giờ. Biết năng suất lao động của mỗi người như nhau, nếu thêm ba người nữa thì thời gian làm xong công việc đó là:
A. 7,5 giờ	B. 7 giờ	C. 8 giờ	D. 8,25 giờ


Câu  9: Cho hàm số  sao cho với mọi x khác 0 ta đều có:  .

 Giá trị của  là: 
A. 0	B. 1	C. 2	D. 6
Câu 10: Giá trị của biểu thức  bằng :
A. 0	B. 1	C. 2021	D. 32021


Câu 11: Giá trị của biểu thức  tại  là 
A. 



		       B. 			  C. 		      D. 


Câu 12: Tính giá trị của đa thức  tại .



A. 	B. 2021	    C. 	     D. 

Câu 13: Tổng các số x thỏa mãn  là 
A. 1	B. 0	    C. 2020	      D. 2021
Câu 14: Một ca nô chạy xuôi một khúc sông từ A đến B hết 6 giờ và chạy ngược khúc sông đó hết 9 giờ. Hỏi một phao trôi theo dòng nước từ A đến B trong bao lâu?
     A. 15 (giờ).            B. 20 (giờ).                    C. 36 (giờ).                 D. 32(giờ).


Câu 15: Với  thì  bằng:
A. -2x – 4                             B. 2x + 4                               C. 4                          D. 2



Câu 16. Cho . Tỉ số của hai số và  bằng bao nhiêu?
A. 



			B. 			C. 			D. 








Câu 17. Tìm  biết  tỉ lệ thuận với  theo hệ số tỉ lệ  tỉ lệ nghịch với theo hệ số tỉ lệ  và 




		B.		C. 		D. 

Câu 18. Cho . Kết luận nào sau đây là đúng ?
A. 



			B. 	      	C. 		D. 


Câu 19.  Cho biết Chu vi tam giác ABC có thể bằng 
A. 9 cm			B. 9,5 cm		C.10 cm		D. 13 cm


Câu 20: Nếu  thì  tỉ lệ với
A. 12; 8; 15	    B. 15; 12; 8	C. 8; 12; 15	D. 8; 12; 20
II. PHẦN TỰ LUẬN: 14 điểm
Câu 1. 4 điểm. Tính giá trị các biểu thức sau:

    


Câu 2. 4 điểm
1) 

Tìm biết: 	


2) Tìm các cặp số nguyên thỏa mãn 
Câu 3. 5 điểm









	Cho tam giác cân tại A, vuông góc với tại H. Trên cạnh lấy điểm bất kỳ (khác  và C). Gọi là chân đường vuông góc hạ từ đến 
a) 
Chứng minh 
b) 


Chứng minh khi chạy trên cạnh thì tổng có giá trị không đổi
c) 



Trên tia đối của tia lấy điểm K sao cho Chứng minh đi qua trung điểm của 

Câu 4. 1 điểm  

Tính giá trị của biểu thức 

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI 
Môn: TOÁN – LỚP 7



Phần I. TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm):
Mỗi câu trả lời đúng được 0,3 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	6
	C
	11
	B
	16
	C

	2
	D
	7
	B
	12
	C
	17
	B

	3
	A
	8
	C
	13
	B
	18
	B

	4
	B
	9
	C
	14
	C
	19
	D

	5
	A
	10
	A
	15
	D
	20
	C


Phần II. TỰ LUẬN ( 14 điểm):
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 21
	
	4

	1.1
(2 điểm)
	

	0,75


	
	
     
	0,5

	
	
     
	
0,5

	
	KL: 
	0,25

	1.2
(2 điểm)
	

	0,5

	
	
   
	0,5

	
	
   

   
	0,75




	
	KL: 
	0,25

	Câu 22
	
	4

	2.1
(2 điểm)
	
Nếu x >2 ta có: x - 2 + 2x - 3 = 2x + 1 x = 6
	0.5

	
	

Nếu  ta có: 2 - x + 2x - 3 = 2x + 1x = - 2 loại
	0.5

	
	


Nếu x<  ta có: 2 - x + 3 - 2x = 2x + 1 x = 
	0.5

	
	
Vậy: x = 6 ; x = 
	0.5

	2.2
(2 điểm)
	1) 


                                  
	0,75

	
	
Do nên ta có bảng sau
	


	1
	

	

	


	

	7
	

	

	


	

	

	

	

	


	

	
	

	
	


	Kết luận 
	Loại 
	Thỏa mãn 
	Loại 
	Thỏa mãn



	0,5

	
	
Vậy 
	0,25

	Câu 23
	
	6

	











a
(2điểm)
	[image: ]
	

	
	a) 
Chứng minh được 

Chứng minh được 
KL: 
	0,75
1
0,25

	b
(2 điểm)
	

Theo câu ta có: (2 cạnh tương ứng) (1)
	0,5

	
	
Chứng minh: (2 cạnh t.ứng ) (2)
	0,75

	
	
Từ (1) và (2) suy ra 


BH không đổi không đổi (
KL:
	0,75

	c
(1 điểm)

	

Vẽ tại P, tại Q,


      gọi I là giao điểm của và 

+) Chứng minh: 
	0,5

	
	
+ )Chứng minh (cạnh tương ứng)
	0,25

	
	
+) Chứng minh 
	0,25

	Câu 24
	
	2

	1 điểm
	
Giải: Ta có:




Dấu xảy ra 




. Mà cùng dấu 



	

0,25



0,25

	
	
TH1: 


Khi đó có giá trị là: 
	0,25

	
	
TH2: 


Khi đó có giá trị là 


Vậy nếu 


nếu 
	0,25


Lưu ý:  * HS trình bày cách khác đúng thì vẫn cho điểm theo thang điểm tương ứng. 
             *Lời giải cần lập luận chặt chẽ, lôgic. 
..................................HẾT..................................
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